Danh sách đăng ký thi đua – khen thưởng năm 2014 của Hội Luật gia Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2014, ngày 10/02/2014, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng HLGVN đã gửi công văn hướng dẫn đăng ký thi đua số 36/HLGVN đến hội luật gia các tỉnh/thành, chi hội, đơn vị trực thuộc.
Tính đến ngày 20/03/2014, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng HLGVN đã tổng hợp đăng ký thi đua – khen thưởng, cụ thể như sau:

· Hội luật gia tỉnh/thành phố: 58/63.

· Đơn vị trực thuộc TW Hội: 07/18. 

· Chi hội luật gia trực thuộc TW Hội: 05/52

· Các Ban chuyên môn, Văn phòng TW Hội : 05/05.
Sau đây là danh sách đăng ký thi đua – khen thưởng năm 2014 của Hội Luật gia Việt Nam:
1. Cụm thi đua Miền núi Phía Bắc

	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	Bắc Kạn
	
	05/16
	08/162

	2. 
	Cao Bằng
	
	02/25
	08/420

	3. 
	Điện Biên
	
	05
	10

	4. 
	Hà Giang
	01
	04
	05/186

	5. 
	Hòa Bình
	01
	04/14
	10/146

	6. 
	Lai Châu
	
	06
	10

	7. 
	Lạng Sơn
	01
	05
	10

	8. 
	Lào Cai
	01
	09/36
	10/570

	9. 
	Phú Thọ
	
	05/29
	10/600

	10. 
	Sơn La
	
	01
	02

	11. 
	Tuyên Quang
	
	08/35
	10/363

	12. 
	Thái Nguyên
	
	05
	10

	13. 
	Yên Bái
	
	06/19
	09/767 


2. Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và phía Bắc miền Trung

	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	Bắc Giang
	01
	08/49
	10/600

	2. 
	Bắc Ninh
	01
	03/25
	03/566

	3. 
	Hà Nam
	01
	01
	

	4. 
	Hà Nội
	01
	15/35
	15/3.404

	5. 
	Hà Tĩnh
	01
	17/27
	27/1.250

	6. 
	Hải Dương
	01
	11
	10

	7. 
	Hải Phòng
	
	05/25
	10/1.212

	8. 
	Hưng Yên
	
	04
	04

	9. 
	Nam Định
	
	02/14
	10/600

	10. 
	Ninh Bình
	01
	12/88
	10/790

	11. 
	Nghệ An
	
	06/27
	12/520

	12. 
	Quảng Ninh
	01
	15/36
	15/1.200

	13. 
	Thái Bình
	01
	09
	10

	14. 
	Thanh Hóa
	01
	06/32
	10/565

	15. 
	Vĩnh Phúc
	
	03/10zz
	04


3. Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	Bình Định
	01
	15/127
	20/1000

	2. 
	Đà Nẵng
	01
	06/44
	08/500


	3. 
	Đắc Lắc
	01
	03/14
	05/564

	4. 
	Gia Lai
	
	
	

	5. 
	Kon Tum
	
	03
	04

	6. 
	Khánh Hòa
	01
	01/20
	02/207

	7. 
	Phú Yên
	
	01
	

	8. 
	Quảng Bình
	01
	05/23
	20/1.300

	9. 
	Quảng Nam
	
	01/22
	04/278

	10. 
	Quảng Ngãi
	01
	05/40
	08/423

	11. 
	Quảng Trị
	
	01/12
	02/205

	12. 
	Thừa Thiên Huế
	01
	05/47
	05/232


4. Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ
	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	07
	04

	2. 
	Bình Dương
	
	
	

	3. 
	Bình Phước
	
	01
	04

	4. 
	Bình Thuận
	01
	20
	35

	5. 
	Đắc Nông
	
	
	

	6. 
	Đồng Nai
	01
	06/22
	10/500

	7. 
	Lâm Đồng
	01
	03
	05/1919

	8. 
	Ninh Thuận
	01
	10
	15

	9. 
	Tây Ninh
	
	03/21
	04/547

	10. 
	TP. Hồ Chí Minh
	01
	30
	60


5. Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	An Giang
	01
	05/18
	07/856

	2. 
	Bạc Liêu
	01
	04/16
	15/420

	3. 
	Bến Tre
	01
	04/24
	06/670

	4. 
	Cà Mau
	
	
	

	5. 
	Cần Thơ
	
	
	

	6. 
	Đồng Tháp
	
	07
	05

	7. 
	Hậu Giang
	01
	15/60
	20/589

	8. 
	Kiên Giang
	01
	06
	09

	9. 
	Long An
	01
	10/30
	10/572

	10. 
	Sóc Trăng
	01
	09
	17

	11. 
	Tiền Giang
	01
	14
	17

	12. 
	Trà Vinh
	01
	10/114
	15/980

	13. 
	Vĩnh Long
	01
	26
	25


6. Cụm thi đua các chi hội trực thuộc TW Hội

	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	CHLG Công ty Luật số 5 – Quốc gia
	01
	
	03

	2. 
	CHLG Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01
	
	05/57

	3. 
	CHLG Vụ pháp chế Ngân hàng nhà nước
	01
	01
	

	4. 
	CHLG Bộ Công an
	01
	03-05/14
	10-15/425

	5. 
	CHLG Trung tâm tư vấn pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh
	
	01
	05/55

	6. 
	CHLG Tổng cục Hải Quan
	
	02
	06


7. Các đơn vị trực thuộc TW Hội
	STT
	ĐƠN VỊ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam
	Bằng khen của Chủ tịch

Hội Luật gia Việt Nam

	
	
	
	Tập thể
	Cá nhân

	1. 
	Báo Đời sống và pháp luật
	01
	
	07/120

	2. 
	Nhà xuất bản Hồng Đức
	01
	
	01

	3. 
	Trung tâm tư vấn pháp luật tái hòa nhập cộng đồng
	01
	01
	

	4. 
	Trung tâm tư vấn pháp luật Phụng Công
	01
	01
	01

	5. 
	Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh
	01
	02/03
	03/14

	6. 
	Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS
	01
	
	02/04

	7. 
	Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế
	01
	01
	04/34


